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Tóm tắt
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp này đã được quan tâm nghiên cứu và ban hành trong những năm qua, điều này tạo thuận lợi cho công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng, cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán nói chung. Nhưng trên thực tế việc nhận thức đúng và đủ vai trò của kế toán đối với các DNVVN chưa thực sự đầy đủ. Quy mô các doanh nghiệp càng nhỏ thì thì mức độ đầu tư triển khai tổ chức các công tác kế toán càng hạn chế hơn, để tiết kiệm chi phí nên nhiều doanh nghiệp không tổ chức kế toán hoặc thuê kế toán ngoài để thực hiện…Vì vậy giải pháp nào để nâng cao nhận thức về vai trò của kế toán đối với các DNVVN ở Việt Nam hiện nay là vấn đề lớn cần được quan tâm và giải quyết.
Từ khóa: kế toán, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Abstract

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in economic development - society of the country. Standards and accounting regulations apply to these firms were interested in studying and issued over the years, which facilitate the work of accounting firms in particular, for the management State in the field of general accounting. But in fact the correct and full awareness of the role of accounting for SMEs is not really sufficient. The smaller the size of the enterprise, the more limited the investment in the organization of accounting work;  to save costs, many enterprises are not organized accounting or hire external accountants to perform ... So any solution to raise awareness understanding of the role of accounting for SMEs in Vietnam today is a big issue to be considered and resolved.
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1. Đặt vấn đề
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng khẳng định vai trò đối với nền kinh tế đất nước. Tính đến năm 2015, khối DN này đóng góp khoảng 45% GDP, chiếm 31% tổng số thu ngân sách, đóng góp gần 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hàng năm và tạo ra 51% tổng việc làm xã hội (theo Nguồn từ Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam). Tuy nhiên, ngoài nhiều hạn chế như phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, trình độ quản lý và năng lực tài chính yếu, thị trường nhỏ hẹp và khả năng cạnh tranh không cao, thì một vấn đề quan trọng nữa cần xét đến đó chất lượng công tác kế toán trong quản lý cũng như vai trò của nó trong vận hành bộ máy quản lý của doanh nghiệp còn hạn chế, đôi khi bị bỏ ngỏ.

2. Thực trạng nhận thức vai trò kế toán đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay
Ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp được xếp loại nhỏ và vừa nếu đáp ứng điều kiện: có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người (điều 3, nghị định số 90/2001/NĐ-CP). Nghị định cũng quy định rằng: căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội cụ thể của ngành, địa phương, trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên. Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Theo đó, loại hình DN này đóng vai trò quan trọng, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo…
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	Siêu nhỏ
	Nhỏ
	Vừa

	Tổng số
	100,0
	2,3
	97,7
	68,7
	27,1
	1,9

	Phân theo loại hình kinh tế

	- DN NN
	100,0
	40,7
	59,3
	3,5
	39,9
	16,0

	- DN ngoài NN
	100,0
	1,4
	98,6
	70,6
	26,4
	1,6

	- DN FDI
	100,0
	21,6
	78,8
	22,8
	47,1
	8,9


Bảng phân tích tỷ lệ doanh nghiệp năm 2012 theo quy mô lao động
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Sau hơn 20 năm vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng hình thành và phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò ngày càng quan trọng trọng nền kinh tế đất nước, được Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong bối cảnh đó, chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quan tâm nghiên cứu và ban hành trong những năm qua như:

- Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định 1177/TC/QĐ – CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Quyết định số 144/TC/QĐ/CĐKT ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DNNVV theo quyết định 1177 nêu trên.

- Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được Ban hành từ năm 2001 đến năm 2006 theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư 133  /2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Ngoài ra các Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể kết hợp vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 để phản ánh các giao dịch kinh tế phát sinh tại đơn vị.

Vì vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay áp dụng chế độ kế toán riêng dành cho mình, đồng thời áp dụng chuẩn mực kế toán chung một cách có chọn lọc. Điều này sẽ đảm bảo một khung pháp lý tương đối thống nhất, thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán cũng như việc chấp hành chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc kế thừa các chuẩn mực kế toán chung để áp dụng cho các DNVVN cũng là một giải pháp trước mắt có hiệu quả đảm bảo khung pháp lý đầy đủ về kế toán cho các doanh nghiệp này trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy kế toán, và phải bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dù quy mô như thế nào cũng phải tuân thủ đúng quy định này và áp dụng đầy đủ chế độ, chuẩn mực kế toán. 

Trên thực tế hiện nay, vai trò của công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự được chú trọng. Nhiều doanh nghiệp với tâm lý chủ quan, áp dụng hời hợt, đối phó hoặc áp dụng không đầy đủ chế độ, chuẩn mực kế toán… Do đặc điểm là các DNVVN mang tính “đóng”, quy mô nhỏ nên phạm vi đối tượng sử dụng thông tin tài chính DNNVV cung cấp tương đối hẹp, chủ yếu là chủ doanh nghiệp, một số nhà đầu tư và chủ nợ. Nhu cầu thông tin kế toán của họ mang tính đặc thù, cá biệt không giống như đối với các doanh nghiệp đại chúng, có quy mô lớn. Do đó vai trò của kế toán có thể bị xem nhẹ. Nhiều doanh nghiệp kí hợp đồng thuê kế toán bên ngoài làm dịch vụ, thuê kế toán trưởng để quản lý… Một bộ phận doanh nghiệp giao khoán toàn bộ việc kê khai, nộp thuế cho kế toán, hơn nữa, với các doanh nghiệp nhỏ, một kế toán kiêm nhiệm công việc này cho nhiều doanh nghiệp nên sai sót là điều khó tránh khỏi. Nhiều công ty chưa sử dụng đầy đủ các chứng từ cần thiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cho đúng với tính chất và nội dung của nghiêp vụ cũng như yêu cầu quản lý. Đặc biệt, ở doanh nghiệp siêu nhỏ, hệ thống kế toán rất manh mún, việc ghi chép các số liệu phát sinh gần như mang tính ghi chép, không có logic trong chuẩn mực kế toán. Đến cuối tháng, khi nộp báo cáo thuế, kế toán tự “chế biến” số liệu cho hợp lý, do vậy, hầu như báo cáo tài chính của những DN dạng này không có ý nghĩa tham khảo. Với những doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán thì việc ghi chép có thể chính xác, đúng quy định nhưng thông tin kế toán không đáp ứng tính kịp thời do thông thường, các kế toán dạng này chỉ nhận chứng từ vào cuối ngày hoặc cuối tháng để tổng hợp. Do vậy, báo cáo tài chính của các DN này gần như không đáp ứng được thông tin như công nợ, tồn kho…
Quy mô các DN càng nhỏ thì càng hạn chế trong vấn đề tổ chức công tác kế toán tại mỗi đơn vị và khả năng sẽ xuất hiện nhiều các sai phạm hơn. Việc kê khai thiếu, sót các khoản thuế phải nộp diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp. Hằng năm, ngân sách nhà nước thất thoát hàng ngàn tỉ đồng do các DNVVN cố tình gian lận thuế, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), do nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức tuân thủ pháp luật kinh doanh, không khai báo thuế trung thực, hệ thống kế toán chưa hoàn thiện, kém về chuyên môn. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng, kế toán, giám đốc doanh nghiệp biết sai sót mà vẫn cố tình vi phạm để được lợi từ việc nộp giảm thuế so với quy định và trách nhiệm của cán bộ ngành thuế chưa phát huy hiệu quả.
Về nhận thức vai trò của kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng rất hạn chế. Hiện nay, tổ chức phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khá đơn giản với người đứng đầu là kế toán trưởng, đôi khi kiêm nhiệm luôn kế toán viên, khai báo thuế và lập Báo cáo tài chính… Đa số doanh nghiệp chưa có chuyên viên tài chính chuyên nghiệp tách biệt với bộ phận kế toán viên, thậm chí không có bộ phận kế toán riêng. Ngoài ra, nhận thức về việc tuân thủ pháp luật kế toán cũng chưa tốt. Theo quy định của Luật kế toán, mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ sách. Tuy nhiên, hiện nay ở rất nhiều doanh nghiệp thực hiện hai hệ thống sổ sách bao gồm: Sổ sách kế toán thuế và Sổ sách kế toán nội bộ. Khoan hãy nói tới việc không tuân thủ phát luật khi mở hai hệ thống sổ sách, mà trên quan điểm lợi ích của doanh nghiệp, việc mở sổ như trên đã làm tác động không nhỏ đến doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách kế toán thuế, được doanh nghiệp hạch toán trên cơ sở những hóa đơn chứng từ có kê khai thuế. Mục đích nhằm giấu đi những khoản doanh thu không kê khai, hoặc bỏ đi những khoản chi phí không được tính, hoặc không đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ khi tính thuế. Hệ thống sổ sách này, được hạch toán và ghi chép phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (chỉ thiếu một số nghiệp vụ như đã nói trên), đồng thời là hệ thống sổ sách nộp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng, nên được quan tâm thực hiện tương đối đầy đủ về thủ tục (về chất lượng cũng không bàn đến). Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ, thường không được doanh nghiệp coi trọng, chỉ thực hiện ghi sổ theo dõi dòng tiền là chính, mà không tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực, chính sách  kế toán (nhiều khi kế toán nội bộ kiêm thủ quỹ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm). Chính vì những lý do trên, cả hai hệ thống sổ sách kế toán thuế, hay nội bộ đều không đẩy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cũng như tình hình vận động của vốn và tài sản trong doanh nghiệp. Đây đều xuất phát từ nhận thức sai lệch và cả ý thức chấp hành chế độ kế toán của doanh nghiệp. 
Theo nghiên cứu của tác giả Trần Đình Khôi Nguyên, chỉ ra rằng công tác kế toán ở các doanh nghiệp chỉ chú trọng cho mục đích kê khai thuế khá cao. Cũng theo kết quả điều tra thử nghiệm trên, cùng với các nghiên cứu lý thuyết, mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán ở các DNVVN ở Việt Nam thì  nhân tố ảnh hưởng của thuế đối với công tác kế toán được xem là một đặc trưng ở các nền kinh tế chuyển đổi mà theo đó trong cơ chế kế hoạch hóa, công tác kế toán phục vụ chủ yếu cho việc quản lý nhà nước, trong đó có cơ quan thuế. Công việc ghi nhận và đo lường kế toán thường dựa trên cơ sở qui định của thuế, dẫn đến không có sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thuế. Nhận thức đó đã ăn sâu và tác động rất lớn vào hành vi của người làm kế toán, dù những cải cách gần đây đã thay đổi tác động của thuế với kế toán. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, kế toán được vận dụng như là một phương tiện để kê khai thuế theo quản lý của nhà nước, chứ nhiều chủ doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến vai trò quản lý của kế toán. Ở góc độ đó, nhận thức của chủ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận dụng chế độ kế toán ban hành cho DNVVN.[4,tr230]. 
Tóm lại, hầu như các doanh nghiệp nhỏ và vừa ít chú ý tới bộ máy kế toán của mình và chức năng cơ bản của hệ thống kế toán, từ đó khả năng giám sát, kiểm tra, giữ tài sản và vốn cho mình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy cần có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. 
3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để tạo chuyển biến thực chất trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, cần phải có sự can thiệp tích cực từ phía các cơ quan chức năng, sự nỗ không ngừng từ phía các doanh nghiệp để nâng cao vai trò, chất lượng của công tác kế toán cũng như tạo sự phát triển bền vững:
Thứ nhất, từ phía các cơ quan chức năng: 

Một là: Cần thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán của doanh nghiệp theo hướng:

Không đề cập trong chuẩn mực kế toán các vấn đề quá phức tạp, không thực tế, không khả thi và hầu như không phát sinh ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất, các báo cáo bộ phận…

Lựa chọn các vấn đề kế toán mang tính phổ biến, đơn giản và khả thi đối với công tác kế toán trong các DNNVV để quy định trong chuẩn mực kế toán đảm bảo cho chuẩn mực thực sự đi vào thực tế công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Có thể xây dựng một chuẩn mực kế toán riêng cho các DNNVV trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về kế toán của Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong nước và có sự hài hòa với thông lệ kế toán quốc tế phổ biến.

Hai là: Cần thực hiện một số giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giám đốc, kế toán hiểu được vai trò chiến lược của kế toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Ba là: Tăng cường hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, phát triển các dịch vụ tư vấn kế toán và tư vấn lập báo cáo tài chính. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo đội ngũ cán bộ kế toán.
Bốn là: Cần có những chế tài đối với các DNVVN không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về kế toán, về thuế…
Thứ hai, từ phía bản thân các doanh nghiệp

Một là: Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của doanh nghiệp. Chọn nhân sự kế toán theo từng vị trí công tác phù hợp với chuyên môn, chế độ tài chính kế toán, đồng thời xác định số lượng nhân viên kế toán cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí. Có thể thuê kế toán ngoài theo kỳ khai báo và nộp thuế, nhưng phải đảm bảo tiến độ và tính minh bạch của số liệu
Hai là: Xây dựng hệ thống chứng từ đơn giản, rõ ràng, phù hợp với quy định của chế độ kế toán. Các chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ phải thể hiện được yêu cầu quản lý nội bộ. Quy định trình tự luân chuyển chứng từ một cách hợp lý, khoa học, tránh được sự chồng chéo, ứ đọng. 

Ba là: Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp nhưng phải tuân thủ hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định của Bộ tài chính, có khả năng tổng hợp và phân loại thông tin, có khả năng áp dụng trên máy vi tính. Xây dựng hệ thống sổ kế toán đảm bảo tuân thủ các quy định của chế độ kế toán và phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bốn là: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có thể) nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán, hạn chế các sai sót, gian lận. Điều này là cần thiết, bởi việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ có thể gia tăng đáng kể chi phí của doanh nghiệp trong điều kiện nguồn lực giới hạn, nhưng hiệu quả nó mang lại rất đáng kể, đạt được mục tiêu kiểm soát nội bộ với chi phí hợp lý.
Năm là: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý số liệu kế toán, để đảm bảo tính chính xác và kịp thời, lựa chọn phần mềm kế toán phải đảm bảo sự vận dụng là có hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác đối với công tác kế toán trong doanh nghiệp
4. Kết luận

Qua nghiên cứu thực trạng nhận thức cũng như  khả năng áp dụng kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tác giả nhận thấy còn nhiều điểm bất cập, sai sót trong công tác kế toán và vai trò của kế toán đối với các DNNVV đang còn nhiều hạn chế. Từ đó, bài viết đã đưa ra một số phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao vai trò, nhận thức của kế toán để kế toán thực sự phát huy chức năng là công cụ tư vấn cho nhà quản trị DN, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVVN trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
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